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Cơ quan quản lý cấp trên: UBND Huyện Gia Lâm

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường THCS Kim Sơn

Mã đơn vị: 1024698

Loại hình đơn vị: Khối THCS

Mẫu số 09a-CK/TSCBộ, tỉnh: Thành phố Hà Nội

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG

Năm 2023

Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

II Tài sản giao mới 394.550

4 Tài sản cố định khác 394.550

Bộ công cụ phát triển ứng dụng
dựa trên vi điều khiển

1 2021 10.250

Bộ công cụ phát triển ứng dụng
dựa trên vi điều khiển

1 2021 10.250

Bộ dụng cụ đo các đại lượng
không điện

1 2021 88.720

Bộ loa, âm ly, mic ( sân khấu
sảnh chính) 2021

Cái 1 Trung Quốc 2021 86.250

Bộ thiết bị cơ khí cỡ nhỏ Bộ 1 2021 20.000

Bộ thu nhận số liệu P2021 Cái 1 2021 22.680

Đàn organ giáo viên Cái 1 Trung Quốc 2021 24.500

Máy chiếu đa năng P2021 Bộ 1 2021 26.380

Máy chiếu đa năng P2021 Bộ 1 2021 26.380

Máy chiếu đa năng P2021 Bộ 1 2021 26.380

Máy chiếu đa năng P2021 Bộ 1 2021 26.380

Máy chiếu đa năng P2021 Bộ 1 2021 26.380
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Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IV
Tài sản từ nguồn viện trợ,
quà biếu, tặng cho (nếu có)

35.000

4 Tài sản cố định khác 35.000

Tivi 4K 55 inch P2021 Chiếc 1 2021 17.500

Tivi 4K 55 inch P2021 Chiếc 1 2021 17.500

Tổng cộng 429.550

Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Phạm Thị Mai

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Vũ Thị Thoa


